TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         KHOA CƠ KHÍ	                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       	
	

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
 Sinh viên – Học sinh giỏi cấp Khoa
MÔN THI: Vẽ và thiết kế trên máy tính (3D)
VÒNG :
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	CHỮ KÝ
	ĐIỂM SỐ
	ĐIỂM CHỮ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025
GV COI THI 1	GV COI THI 2	GV CHẤM THI 1	GV CHẤM THI 2




TRƯỞNG KHOA




TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           KHOA CƠ KHÍ	                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       	
	

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
 Sinh viên – Học sinh giỏi cấp Khoa
MÔN THI: Lập trình tiện CNC
VÒNG:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	CHỮ KÝ
	ĐIỂM SỐ
	ĐIỂM CHỮ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025
GV COI THI 1	GV COI THI 2	GV CHẤM THI 1	GV CHẤM THI 2





TRƯỞNG KHOA





TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           KHOA CƠ KHÍ	                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       	
	

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
 Sinh viên – Học sinh giỏi cấp Khoa
MÔN THI: Lập trình phay CNC
VÒNG:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	CHỮ KÝ
	ĐIỂM SỐ
	ĐIỂM CHỮ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025
GV COI THI 1	GV COI THI 2	GV CHẤM THI 1	GV CHẤM THI 2





TRƯỞNG KHOA


